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Phần Sinh học

Câu 1: Nêu khái niệm giới hạn sinh thái, nhân tố sinh thái? Xác định các mối quan hệ hỗ trợ, đối địch trong mối quan hệ khác loài?
Câu 2: Nêu khái niệm quần thể? Lấy ví dụ về quần thể trong tự nhiên? 

Câu 3: Vì sao học sinh hay mắc tật cận thị?Để phòng chống tật cận thị HS cần làm gì?

Câu 4: Nguyên nhân dẫn đến các bất thường về hệ cơ do hoạt động thể lực?

Câu 5: Vì sao tật cong vẹo cột sống thường gặp ở học sinh? Để phòng chống tật cong vẹo cột sống học sinh cần làm gì?

Câu 6: Cách xử lí các tai nạn, thương tích hay gặp phải ở trường học?

Câu 7: Vẽ sơ đồ giới hạn nhiệt độ khi biết các giới hạn của sinh vật:

+ Loài vi khuẩn suối nước nóng có giới hạn nhiệt độ từ 0oc – 90oc, trong đó điềm cực thuận là 55oc.

+ Loài xương rồng sa mạc có giới hạn nhiệt độ từ 0oc – 56oc, trong đó điểm cực thuận là 32oc.
Phần Hóa học

Câu 1. a) Hãy nhận biết các khí không màu đựng trong các lọ mất nhãn chứa khí hidro, khí oxi, không khí.

b) Hãy nhận biết các khí không màu đựng trong các lọ mất nhãn chứa khí oxi, không khí, khí nitơ.

Câu 2. Hoàn thành chuỗi PTHH sau :

a) 
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Câu 3. Cho các chất sau, xác định đâu là oxit, đâu là axit, đọc tên các chất đó.

a) SO2, CuO, HCl, H3PO4, FeO

b) H2SO4, N2O, Fe2O3, HNO3, ZnO.

Câu 4. Cho x gam CuO tác dụng hết với 200g dd HCl 9,8%

a) Tìm giá trị x.

b) Tính nồng độ dung dịch thu được.

Câu 5.  Cho x gam Na2O tác dụng hết với 200g dd H2SO4 9,8%

a) Tìm giá trị x.

b) Tính nồng độ dung dịch thu được.

Câu 6. Cần bao nhiêu gam tinh thể CuSO4.5H2O hòa vào bao nhiêu gam dung dịch CuSO4 4% để điều chế được 500 gam dung dịch CuSO4 8%.

Câu 7. Trộn 500 gam dung dịch NaOH 3% với 300 gam dung dịch NaOH 10% thì thu được dung dịch có nồng độ bao nhiêu %.
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MÔN: KHOA HỌC TỰ NHIÊN( 2017- 2018 )
I. Mục tiêu :

- Kiểm tra đánh giá việc nắm kiến thức cơ bản của học sinh

- Kiểm tra đánh giá việc thực hiện các kỹ năng 

          + Nhận biết về các khí, áp suất chất lỏng, công cơ học và các khái niệm liên quan đến sức khỏe.

          + Làm được các bài tập liên quan đến không khí – nước, dung dịch; áp suất chất lỏng, công cơ học.

          + Giải thích các hiện tượng liên quan đến áp suất chất lỏng, nâng cao sức khỏe học đường.

II. Nội dung, hình thức, thời gian

- Giới hạn kiến thức: Các kiến thức đã học trong chương trình học kỳ 1 từ tuần 1 đến tuần 16

- Yêu cầu: Bám chuẩn kiến thức kỹ năng

- Hình thức: Kiểm tra tự luận

- Thời gian: 90 phút

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA                                    

	            Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng câu

tổng điểm

	Chủ đề 2: Không khí – nước
	- Nhận biết các khí
	-  Viết dãy chuyển hóa các chất
	
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	1

1.0 điểm = 10%
	1

 1.0 điểm = 10% 
	
	
	2

2,0 điểm =20%

	Chủ đề 3: Dung dịch 
	
	
	 - Bài tập định lượng

	- Bài tập định lượng


	

	  Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	
	
	1 câu 

1,0 điểm =10%
	1 câu 

0,5 điểm= 5% 
	2 câu

 1,5 điểm = 15% 

	Chủ đề 4: Các loại hợp chất vô cơ
	
	Đọc tên, phân loại oxit axit
	
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	
	1 câu 

0.5 điểm =5%
	
	
	1 câu

0.5 điểm =5%

	Chủ đề 6: Áp suất – Lực đẩy Ác – si – met
	- Công thức tính áp suất – áp suất chất lỏng
	Giải thích nguyên tắc sử dụng máy nén thủy lực
	Bài tập về tính áp suất
	Giải quyết bài tập tình huống liên quan đến áp suất – lực đẩy Ác – si – mét
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	1

0.25 đ = 2.5%
	1

0.25 đ = 2.5%
	1

0.25đ = 2.5%
	1

0.25đ = 2.5%
	4 câu

1.0 đ = 10%

	Chủ đề 7: Công, công suất và cơ năng
	Công thức tính công cơ học
	Lấy ví dụ thực tế trường hợp:

- Có công cơ học

- Không có công cơ học
	Bài tập tính công, công suất
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	1

0.25 đ = 2.5%
	1

0.25 đ = 2.5%
	1

0.5 đ = 5%
	
	3

1.0 đ = 10%

	Chủ đề 9: Nâng cao sức khỏe trong trường học
	
	- Nguyên nhân dẫn đến 1 bất thường về hệ cơ do hoạt động thể lực


	
	Giải thích 1 hiện tượng thực tế liên quan đến nâng cao sức khỏe trong trường học
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	
	1

0.5 đ = 5%
	
	1

1.0đ = 10%
	2

1.5đ = 15%

	Chủ đề 10: Sinh vật với môi trường sống
	- Khái niệm giới hạn sinh thái hoặc nhân tố sinh thái.

- Khái niệm quần thể, lấy ví dụ về quần thể trong tự nhiên
	- Xác định các mối quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh khác loài.
	Vẽ đồ thị giới hạn sinh thái của 1 loài
	
	

	Số câu:

Số điểm- Tỷ lệ %
	2

0.75 đ = 7.5%
	1

0.75 đ = 7.5%
	1

1.0 đ = 10%
	
	3

2.5 đ = 25%

	Tổng số câu

Tổng điểm-Tỷ lệ %
	5 câu

2.25 điểm = 22.5%
	6 câu 

3.25 điểm =32.5%
	4 câu

2.75 điểm = 27.5%
	3 câu 

1.25 điểm =12.5%
	18 câu 
10 điểm=100%
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